
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Lớp
Đợt nhập 

học
Thời hạn đào tạo chuẩn

Thời gian 

còn lại 

(tháng)

Ghi chú

1 15028009 Phạm Văn Hà 24/01/1989 NCS_K22HTTT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

2 15028010 Nguyễn Thanh Thụy 23/12/1981 NCS_K22HTTT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

3 15028012 Nguyễn Ngọc Khương 22/10/1984 NCS_K22KHMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

4 15028013 Phạm Trần Thiện 01/06/1982 NCS_K22KHMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

5 15028015 Trần Tuấn Vinh 08/10/1976 NCS_K22KHMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

6 15028024 Giản Quốc Anh 02/04/1981 NCS_K22KTĐT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

7 15028025 Trần Huy Toàn 10/11/1982 NCS_K22KTĐT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

8 15028026 Vũ Quốc Tuấn 02/11/1983 NCS_K22KTĐT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

9 15028016 Lê Bá Cường 30/04/1985 NCS_K22KTPM 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

10 15028017 Nguyễn Ngọc Khải 27/10/1980 NCS_K22KTPM 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

11 15028018 Nguyễn Hạnh Phúc 24/05/1978 NCS_K22KTPM 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

12 15028020 Nguyễn Chí Thức 15/04/1985 NCS_K22KTPM 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

13 15028021 Bùi Anh Tú 10/08/1984 NCS_K22KTPM 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

14 15028028 Nguyễn Thanh Hải 11/12/1987 NCS_K22KTVT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

15 15028022 Quách Xuân Trưởng 03/08/1978 NCS_K22TDL&MMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

16 15028023 Kiều Minh Việt 01/03/1983 NCS_K22TDL&MMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2

17 15028011 Nguyễn Văn Trung 21/06/1982 NCS_K22HTTT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

18 15028014 Phạm Thanh Tùng 01/10/1982 NCS_K22KHMT 2 01/12/2015 - 31/11/2018 2
Tạm ngừng đến 

tháng 01/2019
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